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QUYẾT ĐỊNH  

Về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu mua sắm hàng hóa, dịch vụ 
thực hiện các nhiệm vụ đặc thù năm 2023 của Chi cục Thủy sản 

 

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BÀ RỊA - VŨNG TÀU 
 

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015; 
Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức 
Chính quyền địa phương ngày 22 tháng 11 năm 2019; 

Căn cứ Luật Đấu thầu số 43/2013/QH13 ngày 26 tháng 11 năm 2013; 

Căn cứ Nghị định số 63/2014/NĐ-CP ngày 26 tháng 06 năm 2014 của Chính 
phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật đấu thầu về lựa chọn nhà thầu; 

Căn cứ Thông tư số 10/2015/TT-BKHĐT ngày 26 tháng 10 năm 2015 của 
Bộ Kế hoạch và Đầu tư về việc quy định quy chi tiết về kế hoạch lựa chọn nhà 
thầu; 

Căn cứ Thông tư số 58/2016/TT-BTC ngày 29 tháng 3 năm 2016 của Bộ Tài 
chính quy định việc đấu thầu để mua sắm tài sản nhằm duy trì hoạt động thường 
xuyên của cơ quan nhà nước, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị-xã hội, tổ chức 
chính trị xã hội-nghề nghiệp, tổ chức xã hội, tổ chức xã hội-nghề nghiệp, đơn vị 
vũ trang nhân dân;  

Căn cứ Thông tư số 68/2022/TT-BTC ngày 11 tháng 11 năm 2022 của Bộ 
Tài chính sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 58/2016/TT-BTC ngày 29 
tháng 3 năm 2016 quy định chi tiết việc sử dụng vốn nhà nước để mua sắm nhằm 
duy trì hoạt động thường xuyên của cơ quan nhà nước, đơn vị thuộc lực lượng vũ 
trang nhân dân, đơn vị sự nghiệp công lập, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - 
xã hội, tổ chức chính trị xã hội - nghề nghiệp, tổ chức xã hội, tổ chức xã hội - 
nghề nghiệp; 

Căn cứ Nghị quyết số 23/2018/NQ-HĐND ngày 20 tháng 7 năm 2018 của 
Hội đồng nhân dân tỉnh về việc quy định việc phân cấp quản lý tài sản công tại 
các cơ quan, tổ chức, đơn vị thuộc phạm vi quản lý của tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu; 

Căn cứ Quyết định số 3763/QĐ-UBND ngày 08 tháng 12 năm 2022 của Ủy 
ban nhân dân tỉnh về việc phê duyệt nhiệm vụ và dự toán kinh phí thực hiện các 
nhiệm vụ đặc thù năm 2023 của Chi cục Thủy sản. 

Theo đề nghị của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tại Tờ trình số 
56/TTr-SNN ngày 09 tháng 3 năm 2023 về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà 
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thầu mua sắm hàng hóa, dịch vụ thực hiện các nhiệm vụ đặc thù năm 2023 của 
Chi cục Thủy sản; Công văn số 1636/SNN-KHTC ngày 27 tháng 4 năm 2023 về 
việc điều chỉnh, bổ sung kế hoạch lựa chọn nhà thầu mua sắm hàng hóa, dịch vụ 
thực hiện các nhiệm vụ đặc thù năm 2023 của Chi cục Thủy sản; Công văn số 
2089/SNN-KHTC ngày 29 tháng 5 năm 2023 về việc cung cấp bổ sung hồ sơ đề 
nghị phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu mua sắm hàng hóa, dịch vụ thực hiện 
các nhiệm vụ đặc thù năm 2023 của Chi cục Thủy sản và đề nghị của Sở Tài chính 
tại Báo cáo thẩm định số 150/BC-STC ngày 09 tháng 6 năm 2023. 

 

QUYẾT ĐỊNH: 
 

Điều 1. Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu mua sắm hàng hóa, dịch vụ 
thực hiện các nhiệm vụ đặc thù năm 2023 của Chi cục Thủy sản, chi tiết theo biểu 
đính kèm. 

Điều 2. Giao Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn: 
- Chịu hoàn toàn trách nhiệm về các nội dung kế hoạch lựa chọn nhà thầu, 

các cơ sở pháp lý, hồ sơ, tài liệu đề xuất các nội dung của kế hoạch lựa chọn nhà 
thầu và việc xác định giá từng gói thầu. 

- Hướng dẫn Chi cục Thủy sản thực hiện các trình tự, thủ tục lựa chọn đơn 
vị thực hiện theo đúng quy định của pháp luật về đấu thầu và các quy định có liên 
quan.  

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. 
 Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc các Sở: Nông nghiệp và Phát triển 

nông thôn, Tài chính, Kho bạc nhà nước và Thủ trưởng các đơn vị có liên quan 
chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./. 
 
Nơi nhận: 
- Như điều 3; 
- Chủ tịch UBND tỉnh (b/c); 
- Lưu: VT, KTN. 
KT10 

KT. CHỦ TỊCH 
PHÓ CHỦ TỊCH 

 
 
 
 
 

               Nguyễn Công Vinh 
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Kế hoạch lựa chọn nhà thầu mua sắm hàng hóa, dịch vụ thực hiện các 
nhiệm vụ đặc thù năm 2023 của Chi cục Thủy sản 

 (Kèm theo Quyết định số            /QĐ-UBND ngày        /       /2023 của UBND tỉnh) 
 

STT Tên gói thầu 
Giá gói thầu 

(đồng) 

 
 

Nguồn 
vốn 

Hình thức, 
phương 
thức lựa 

chọn 
nhà thầu 

Thời 
gian bắt 
đầu lựa 

chọn 
nhà 
thầu 

Loại 
hợp 
đồng 

Thời 
gian 
thực 
hiện 
hợp 
đồng 

1 
Thuê xe ô tô vận 
chuyển 

57.950.000 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Nguồn 
bố trí dự 

toán 
năm 
2023 

của Chi 
cục 

Thủy 
sản 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Chỉ định 
thầu rút gọn 

Trong 
quý  

II/2023 

Trọn 
gói 

Trong 
năm 
2023 

2 Thuê tàu, ghe 55.300.000 
Chỉ định 

thầu rút gọn 

Trong 
quý 

II/2023 

Trọn 
gói 

Trong 
năm 
2023 

3 
In tài liệu tập huấn 
tuyên truyền luật 
thủy sản. 

54.900.000  
Chỉ định 

thầu rút gọn 

Trong 
quý 

II/2023 

Trọn 
gói 

Trong 
năm 
2023 

4 
Kinh phí mua 
giống thủy sản 

 152.800.000  

Chào hàng 
cạnh tranh 

rút gọn; 
Một giai 
đoạn một 
túi hồ sơ 

Trong 
quý 

II/2023 

Trọn 
gói 

90 
ngày 

5 

Phân tích chất 
lượng mẫu nước 
quan trắc và cảnh 
báo môi trường 
vùng nuôi trồng 
thủy sản năm 
2023 

110.880.000 
 

Áp dụng 
hình thức 
chào hàng 
cạnh tranh 

rút gọn; 
Một giai 
đoạn môt 
túi hồ sơ 

Trong 
quý 

II/2023 

Trọn 
gói 

Trong 
năm 
2023 

6 
Bảo trì 02 máy 
thông tin liên lạc 
sóng HF 

84.600.000 
Chỉ định 
thầu rút 

gọn 

Trong 
quý 

III/2023 

Trọn 
gói 

30 
ngày 

7 
Mua sắm đồng 
phục, trang phục, 
cờ hiệu, phù hiệu 

171.419.000 

Chào hàng 
cạnh tranh 

rút gọn; 
Một giai 
đoạn một 
túi hồ sơ 

Trong 
quý II/ 
2023 

Trọn 
gói 

30 
ngày 

8 
Kinh phí neo đậu 
của tàu kiểm ngư  98.000.000 

Chỉ định 
thầu rút 

gọn 

Trong 
năm 
2023 

Trọn 
gói 

Trong  
năm 
2023 
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STT Tên gói thầu 
Giá gói thầu 

(đồng) 

 
 

Nguồn 
vốn 

Hình thức, 
phương 
thức lựa 

chọn 
nhà thầu 

Thời 
gian bắt 
đầu lựa 

chọn 
nhà 
thầu 

Loại 
hợp 
đồng 

Thời 
gian 
thực 
hiện 
hợp 
đồng 

9 

Bảo hiểm thân 
tàu, xuồng, thuyền 
viên 
 

360.325.925 

 
 
 
 
 

 
 
 
 

Nguồn 
bố trí dự 

toán 
năm 
2023 

của Chi 
cục 

Thủy 
sản 

Chào hàng 
cạnh tranh 

thông 
thường qua 
mạng, một 
giai đoạn 
một túi hồ 

sơ 

Trong 
quý 

II/2023 

Trọn 
gói 

Trong  
năm 
2023 

10 

Sửa chữa thường 
xuyên và sửa chữa 
định kỳ tàu kiểm 
ngư và xuồng 

1.522.085.700 

Chào hàng 
cạnh tranh 

thông 
thường qua 
mạng, Một 
giai đoạn 
một túi hồ 

sơ 

Trong 
quý 

II/2023 

Trọn 
gói 

Trong  
năm 
2023 

11 
Nhớt chạy tàu 
kiểm ngư và 
xuồng  

1.378.105.440 

Chào hàng 
cạnh tranh 

thông 
thường qua 
mạng;  Một 
giai đoạn, 
một túi hồ 

sơ 

Trong 
quý 

II/2023 

Trọn 
gói 

Trong  
năm 
2023 

 Cộng 4.046.366.065      

 
 

(Số tiền bằng chữ: bốn tỷ, không trăm bốn mươi sáu triệu, ba trăm sáu mươi sáu 
ngàn, không trăm sáu mươi lăm đồng) 


